
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

07/4

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

10/3.

08/4

PTTC

 Chạy theo 

hướng thẳng

PTNN

 Truyện “Giọt 

nước tí xíu”

PTTM

 Hát “Cháu vẽ 

ông mặt trời”

PTTC

 TD: Chạy chậm 

60-80

PTTC

 TD: “Đập bắt 

bóng tại chỗ”

PTTC

 TD” bật qua vật 

cản cao 10-15cm

PTTC

 Bật qua vật cản

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

cảnh biển.

09/4

PTNN

 Truyện “Giọt 

nước tí xíu”

PTTC

 Chạy theo 

hướng thẳng

PTNT

 Pha nước chanh 

mật ong

PTNT

 STEAM(5E)

 Làm thí nghiệm 

tan không tan

PT TC-KN-XH

 Tiết kiệm nước

PTNN

 Dạy thơ: “Mưa 

rơi”

PTNN

 Làm quen s,x

PTNT

 Khám phá: 

Điều kỳ diệu của 

nước.

10/4

PTTM

 Hát “Cháu vẽ 

ông mặt trời”

PTNT

 Pha nước chanh 

mật ong

PTTC

 Chạy 15m theo 

hướng thẳng

PT TC-KN-XH

 Tiết kiệm nước

PTNN

 Dạy thơ: “Mẹ 

và cơn mưa”

PTNT

 KP: Khám phá 

các nguồn nước

PTNT

  (Steam) Thí 

nghiệm vật nổi 

vật chìm

PTTC

 Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

một tay.

11/4

PTNT

 STEAM (EDP) 

Pha nước 

chanh mật ong

PTTM

 Hát “Cháu vẽ 

ông mặt trời”

PTNN

 Truyện “Giọt 

nước tí xíu”

PTNN

 Dạy thơ: “Mưa 

rơi”

PTNT

 KP: Khám phá 

các nguồn nước

PT TC-KN-XH

 Tiết kiệm nước

PTTM

 Dạy múa “ Mùa 

xuân đến rồi”

PTTM

 Dạy hát: “Trời 

nắng trời mưa”

14/4

PTTC

 Truờn theo 

hướng thẳng

PTTM

 Hát: Mùa hè 

đến

PTTM

 Vẽ ông mặt trời

PTTC

 TD” bật qua vật 

cản cao 10-15cm

PTTC

 TD: Chạy chậm 

60-80

PTTC

 TD: “Đập bắt 

bóng tại chỗ”

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu 

lệnh

PTTC

 Bật qua vật cản 

15 - 20cm

15/4

PTNN

 Thơ: Ông mặt 

trời

PTTC

 Truờn theo 

hướng thẳng

PTNT

 Xác định phía 

trước- sau của 

bản thân

PTTM:

 Xé dán trời mưa

PTNN

 Truyện: “Hồ 

nước và mây”

PTNT

 Tách gộp số 

5(Tiết 3)

1 PTNT

 Đo dung tích

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: s,x

TRƯỜNG MN DU LỄ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
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16/4

PTTM

 Hát: Mùa hè 

đến

PTTM

 Vẽ ông mặt trời

PTTC

 Truờn theo 

hướng thẳng

PTNT

 Tách gộp số 

5(Tiết 3)

PTTM:

 Dạy hát bài: 

“Nắng sớm”.

PTTM:

 Xé dán trời mưa

PTTM

 Vẽ cảnh biển

PTNT

 Toán số 10 (T1)

17/4

PTNT

 Xác định phía 

trước- sau của 

bản thân

PTNN

 Thơ: Ông mặt 

trời

PTTM

 Hát: Mùa hè 

đến

PTTM:

 Dạy hát bài: 

“Nắng sớm”.

PTNT

 Tách gộp số 

5(Tiết 3)

PTNN

 Truyện: “Đám 

mây đen xấu xí”

PTNN

 Thơ “Bình minh 

trong vườn”

PTNN

 Dạy thơ: “Bình 

minh trong 

vườn”

18/4
PTTM

 Vẽ ông mặt trời

PTNT

 Xác định phía 

trước- sau của 

bản thân

PTNN

 Thơ: Ông mặt 

trời

PTNN

 Truyện: “Đám 

mây đen xấu xí”

PTTM:

 Xé dán trời mưa

PTTM:

 Dạy hát bài: 

“Nắng sớm”.

PTTM

 Dạy hát "Trời 

nắng trời mưa”

PTTM

 DạyVĐTTPH: 

“Cho tôi đi làm 

mưa với”

21/4

PTTC

 Tung bóng lên 

cao bằng 2 tay

PTTM

 VĐTT: Nắng 

sớm

PTNN

 Thơ “Đi nắng”

PTTC

 TD: “Đập bắt 

bóng tại chỗ”

PTTC

  TD” Bật qua 

vật cản cao 10-

15cm

PTTC

 TD: Chạy chậm 

60-80

PTTC:

  Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

1 tay

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu 

lệnh.

22/4
PTNN

 Thơ “Đi nắng”

PTTC

 Tung bóng lên 

cao bằng 2 tay

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng thành 

2 nhóm trong 

phạm vi 5

PTNT

 Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo

PTTM:

 Vẽ ông mặt trời

PTTM

 ÂN “Múa bài 

Cho tôi đi làm 

mưa”

PTNT

  Số 10 tiết 1

PTTCKNXH

 “Bé tiết kiệm 

nước”

23/4

PTTM

 VĐTT: Nắng 

sớm

TCKNXH

 Kỹ năng chòng 

chống đuối nước

PTTC

 Tung bóng lên 

cao bằng 2 tay

PTTM:

 Vẽ ông mặt trời

PTNT

 Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo

PTNN

 Dạy thơ: “Ông 

mặt trời”

TCKNXH

 Bé tiết kiệm 

nước

PTNT

 Đo dung tích

24/4

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng thành 

2 nhóm

 trong phạm vi 5

PTNN

 Thơ “Đi nắng”

TCKNXH

 Dạy trẻ Kỹ 

năng chòng 

chống đuối nước

PTNN

 Dạy thơ: “Ông 

mặt trời”

PTTM (PNT)

 ÂN “Múa bài 

Cho tôi đi làm 

mưa”

PTNT

 Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo

PTNN

 Kể chuyện “ 

Giọt nước tí xíu”

PTNN

 Kể truyện: 

“Con vật rơi 

xuống hồ nước”

25/4

TCKNXH

 Kỹ năng chòng 

chống đuối nước

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng thành 

2 nhóm trong 

phạm vi 5

PTTM

 VĐTT: Nắng 

sớm

PTTM

 ÂN “Múa bài 

Cho tôi đi làm 

mưa”

PTNN

 Dạy thơ: “Ông 

mặt trời”

PTTM:

 Vẽ ông mặt trời

PTTM

 DẠY 

VĐTTTPH 

BÀI” Cho tôi đi 

làm mưa với”

PTTM

 Múa: “Mùa 

xuân đến rồi”



Ngày

14/4

15/4

16/4

17/4

18/4

21/4

22/4

23/4

24/4

25/4

28/4

29/4

PTTCKNXH và TM: 

Dạy hát"Mùa hè đến"

PTTCKNXH và TM:

Dạy vận động "Mùa hè đến"

PTNT:

NBPB: Tìm hiểu về mùa hè

PTTCKNXH và TM: 

Dạy trẻ đi dép đúng cách

PTNN 

 Truyện “Cóc gọi trời mưa”

PTTC:

TDKN: Bước lên bục cao 15cm

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động: “Mùa hè đến”

PTNN:

TRUYỆN: Cóc gọi trời mưa

PTTC:

TDKN: Bước lên xuống bục cao 

15cm

PTTCKNXH và TM

  Dạy VĐ: “Mùa hè đến”

PTNT:

 NBPB mùa hè của bé

PTTCKNXH và TM: 

Dạy trẻ đi dép đúng cách

PTNN:

TRUYỆN: Cóc gọi trời mưa

PTTC:

 TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTNT:

NBPB: Tìm hiểu về mùa hè

PTTCKNXH và TM

 Hát "Cùng múa vui"

PTNT:

NBPB: Thời tiết mùa hè

PTTCKNXH và TM: 

Dạy trẻ đi dép đúng đôi

PTNN

 Truyện: “Cóc gọi trời mưa”

"PTTC:

TDKN: Bật qua các vòng"

PTTCKNXH và TM

 Dạy VĐ: “Mùa hè đến”

PTTC:

TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTNT:

NBPB: Phía trước sau của bản

 thân trẻ

PTNT:

NBPB: Phía trước sau của bản

 thân trẻ

PTTC:

TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTTCKNXH và TM

 Hát "Cùng múa vui"

PTTC:

 TDKN: Bật qua các vòng

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Mùa hè đến”

CHỦ ĐỀ MÙA HÈ VỚI BÉ ( THỰC HIỆN 3 TUẦN TỪ 14/4 - 02/05)- KHỐI NHÀ TRẺ

D1 D2 D3 D4

PTTC:

Bật qua các vòng

PTNN:

Thơ: Bóng mây

PTTCKNXH và TM: 

Dạy hát"Mùa hè đến"

PTTCKNXH và TM: 

Vẽ tia nắng ông mặt trời

PTNN

 Thơ: “Bóng mây”

PTTC

Bật qua các vòng

PTNN:

Thơ: Bóng mây

PTNT:

 NBPB: Một và nhiều

PTTCKNXH và TM: 

Vẽ tia nắng ông mặt trời

PTNT:

NBPB: Một và nhiều

PTNT:

NBPB: Một và nhiều

PTNN

 Thơ: “Bóng mây”

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Mùa hè đến”

PTTC:

TDKN: Bước lên xuống bục cao 

15cm

PTTC:

 TDKN: Bước lên xuống bục cao 

15cm

PTTCKNXH và TM

 Vẽ mưa

PTNT:

NBPB: Một và nhiều

PTTCKNXH và TM:

 Vẽ trời mưa

PTNT:

NBPB: Phía trước sau của bản

 thân trẻ

PTTCKNXH và TM: 

 Dạy trẻ đi dép đúng cách



30/4

01/4

02/4

Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4Nghỉ 30/4

Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5

PTTCKNXH và TM

 Hát "Cùng múa vui"

PTTCKNXH và TM

 Hát "Trời nắng, trời mưa"

PTTC:

TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTNT:

 NBPB: Phía trước sau của bản

 thân trẻ


